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1 236454 Nguyễn Hồng Anh 10/01/2005 Sóc Trăng DH23LUA01

2 223991 Nguyễn Thị Mai Anh 13/08/2004 Bạc Liêu DH22QLC01

3 234366 Huỳnh Kim Băng 28/07/2005 An Giang DH23MAR02

4 237079 Phan Thị Kim Cương 12/08/2005 An Giang DH23QTK06

5 188162 Lâm Tấn Đạt 05/06/1999 An Giang DH18DUO03

6 233167 Lê Hoàng Đức 01/02/2005 Đồng Tháp DH23QTK02

7 201617 Nguyễn Vũ Duy 26/12/2000 Sóc Trăng DH20OTO08

8 191515 Tạ Lê Duy 02/07/2001 Vĩnh Long DH20QTN01

9 233962 Thạch Thị Ngọc Hân 27/12/2005 Hậu Giang DH23MAR02

10 219949 Nguyễn Ngọc Hiền 12/12/2003 Sóc Trăng DH21NNA05

11 234039 Nguyễn Quỳnh Hoa 23/01/2004 Sóc Trăng DH23MAR02

12 235025 Lê Thị Huệ 15/01/2005 Cà Mau DH23MAR02

13 1910234 Nguyễn Minh Hưng 10/08/2001 Cà Mau DH19NNA02

14 232889 Hồ Lê Trúc Huyền 26/03/2005 An Giang DH23LOG01

15 225859 Võ Thị Mỹ Huyền 28/08/2004 An Giang DH22QLC01

16 236865 Lương Như Huỳnh 08/12/2004 Cà Mau DH23QTK06

17 225434 Nguyễn Duy Khang 05/09/2004 Hậu Giang DH22QLC01

18 212519 Lê Yến Khoa 28/04/2003 An Giang DH21QHC01

19 237048 Ngô Diệu Khoa 01/02/2005 Cà Mau DH23QTK06

20 203174 Phạm Hồ Minh Khoa 22/06/2002 Sóc Trăng DH20OTO06

21 227031 Dương Hoàng Kiếm 04/01/2004 Cà Mau DH22QTS01

KN2 chuẩn bị CV 
và trả lời Phỏng vấn

KN3 Giao tiếp 
và Ứng xử

KN4 Thuyết trình 
và Làm việc nhóm

Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.
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22 211545 Võ Quốc Kiệt 01/02/2002 Đồng Tháp DH21TIN03

23 220760 Phan Dương Linh 29/01/2004 Hậu Giang DH22QTS01

24 233724 Huỳnh Gia Lợi 11/11/2005 Hậu Giang DH23QTK02

25 233633 Trần Thị Ngọc Mai 26/10/2005 Kiên Giang DH23QTK02

26 223757 Đinh Thy Mỹ 10/12/2004 Cần Thơ DH22QTS01

27 233785 Đổng Thị Mộng Nghi 03/12/2005 Kiên Giang DH23MAR01

28 234374 Từ Mộng Nghi 13/12/2005 Bạc Liêu DH23MAR02

29 234460 Lê Minh Nhật 05/08/2005 Cà Mau DH23MAR02

30 233359 Mai Thảo Nhi 27/05/2005 Đồng Tháp DH23QTK02

31 221553 Nguyễn Dương Thảo Như 10/10/2004 Cà Mau DH22QLC01

32 220754 Nguyễn Minh Nhựt 05/09/2004 Hậu Giang DH22QTS01

33 226899 Trần Sô Phép 14/10/2004 Sóc Trăng DH22QLC01

34 233463 Nguyễn Thanh Phong 05/10/2005 Đồng Tháp DH23QTK02

35 233222 Nguyễn Việt Quan 05/11/2005 Đồng Tháp DH23QTK02

36 232995 Nguyễn Thị Tú Quỳnh 02/12/2005 An Giang DH23LOG01

37 233761 Trương Oanh Ra 02/04/2005 Bạc Liêu DH23QTK02

38 221804 Lương Thanh Sang 09/11/2004 Sóc Trăng DH22QLC01

39 221347 Huỳnh Hồ Tấn Tài 13/06/2004 Hậu Giang DH22QTS01

40 233634 Nguyễn Quốc Thái 11/09/2005 Kiên Giang DH23QTK02

41 233728 Lê Thị Hồng Thắm 18/10/2005 Cần Thơ DH23QTK02

42 227009 Phan Hải Thế 14/06/2003 Bạc Liêu DH22QTS01
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43 233106 Hồ Huỳnh Anh Thư 25/07/2005 An Giang DH23QTK02

44 226835 Nguyễn Thị Kim Thư 20/10/2004 An Giang DH22QTS01

45 226973 Võ Thị Ngọc Trâm 12/12/2004 Đồng Tháp DH22MAR03

46 222124 Trịnh Thị Kiều Trinh 15/07/2004 Cần Thơ DH22QLC01

47 237195 Nguyễn Văn Trọng 17/05/2005 Hậu Giang DH23MAR02

48 235117 Trần Thị Thanh Trúc 08/02/2005 Tiền Giang DH23MAR02

49 236225 Lâm Quốc Tuấn 20/03/2005 Sóc Trăng DH23OTO09

50 235833 Trương Thị Ánh Tuyết 24/08/2005 An Giang DH23CNT02

51 237881 Trần Thị Ngọc Vân 28/12/2005 Đồng Tháp DH23CNT02

52 233801 Phan Thị Tường Vi 04/01/2005 An Giang DH23MAR02

53 211974 Nguyễn Anh Vinh 19/10/2003 Sóc Trăng DH21QTN01

54 239650 Trần Thị Như Ý 06/12/2005 Đồng Tháp DH23CNT02

55 222057 Trần Hải Yến 16/07/2004 Đồng Tháp DH22QLC01
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